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PHỤ TÙNG FURUKAWA 

STT Nén khí Thủy lực Chủng Loại Máy Chủng Loại Búa Ghi Chú 

1 x 
 

PCR200E PD200   

2 
 

x HCR-C300S HD300S   

3 
 

x HCR-300 HD300   

4 
 

x HCR-C500 HD500   

5 
 

x HCR-500S HD500S   

6 
 

x HCR-9 SERIES HD609-1   

7 
 

x HCR-9 SERIES HD609-2 HD609 Q.E.D 

8 
 

x HCR-12 SERIES HD612-1/HD612-2   

9 
 

x HCR-12 SERIES HD612-1/HD612-3 HD612 Q.E.D 

10 
 

x HCR15-EDS HD612-2   

11 
 

x HCR15-EDS HD615-3 HD615 Q.E.D 

12 
 

x HCR10-DS HD709   

13 
 

x HCR-900 HD709   

14 
 

x HCR-1200 HD712   

15 
 

x HCR-1500 HD715   

 Búa khoan HD 609(máy khoan furukawa HCR 9) 

STT Chi tiết Danh điểm Đvt 

1 Cốc xoay HD609-02012 cái 

2 Piston HD609-01102 cái 

3 Màng nitơ HD609-07006 cái 

4 Bạc trên bánh răng xoay HD609-02003 cái 

5 Bạc dưới bánh răng xoay HD609-02102 cái 

6 Bạc đầu búa HD609-02202 cái 

7 Motor xoay HD609-60001 cái 

8 Bạc chia dầu HD609-01308 cái 

9 Bạc chia dầu HD609-01309 cái 

10 Bánh răng xoay trung gian HD609-02008 cái 

11 Bạc dẫn hướng HD609-02002 cái 
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12 Bộ phớt búa HD609 cái 

 




